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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ TÀI CHÍNH

Số:           /TTr-STC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày     tháng 8 năm 2023


"Dự thảo"
TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động và nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026
____________

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Công văn số 4514/UBND-KTTH ngày 09/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí đối với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động và nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026. Cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Căn cứ pháp lý
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tại khoản 3 Điều 27  quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: "(3) . Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương”;
- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, tại điểm a, khoản 7, Điều 19 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội: “Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”;
- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, tại điểm h, khoản 9, Điều 30 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: “ Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”;
- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, tại khoản 1, Điều 88 quy định: "... Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Hội thẩm được dự toán trong kinh phí hoạt động của Tòa án, có sự hỗ trợ của ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật”. 

- Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN ngày 05/12/2005 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Viện Nam về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân, tại khoản 1, Điều 30 quy định “Hội đồng nhân dân, UBND địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện về hỗ trợ phương tiện làm việc, kinh phí cho các hoạt động của Hội thẩm và Đoàn Hội thẩm theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cùng cấp”;
Căn cứ Đề án số 16-ĐA/BCĐ ngày 24/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về “Nâng cao chất lượng công tác hội thẩm nhân dân và hoạt động của các đoàn Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2026”. 
2. Cơ sở thực tiễn
Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu 228 Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh (26 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, 202 Hội thẩm nhân dân các huyện, thành phố). 
Trong 03 năm gần đây, đội ngũ Hội thẩm nhân dân đã tích cực cùng với Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh tham gia xét xử sơ thẩm 10.303 vụ án các loại (năm 2020: 3.906 vụ; năm 2021: 3.151 vụ; năm 2022: 3.246 vụ. Bình quân 3.434 vụ/năm). Hàng năm, số lượng các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động luôn tăng và ngày càng phức tạp về mức độ và tính chất. Mặt khác, thẩm quyền của Toà án nhân dân tiếp tục được mở rộng theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và theo yêu cầu thực hiện cải cách tư pháp, nên số lượng vụ án phải thụ lý giải quyết ngày càng tăng.
Về chế độ bồi dưỡng, Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử được hưởng chế độ bồi dưỡng theo từng vụ án. Theo Quyết định số 41/2012/QĐ-TTG ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự thì Hội thẩm nhân dân được hưởng chế độ bồi dưỡng tính theo ngày thực tế tham gia phiên tòa với mức 90.000 đồng/ngày, kể cả ngày làm việc nghiên cứu hồ sơ tại Tòa án các cấp. Trong khi đó, khi tham gia xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán, nhưng một số chế độ của Thẩm phán như: phụ cấp công vụ, phụ cấp trách nhiệm nghề thì Hội thẩm lại không được hưởng. Mức phụ cấp hiện tại của Hội thẩm nhân dân không bằng ngày công mức lương tối thiểu vùng mà Chính phủ quy định cho lao động phổ thông, chưa tương xứng với yêu cầu công việc và vị trí, vai trò người Hội thẩm nhân dân. Nguồn kinh phí để chi trả được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước do Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử chi trả. 
Với yêu cầu nhiệm vụ xét xử đặt ra ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay, Hội thẩm nhân dân có vai trò rất quan trọng trong công tác xét xử và giải quyết việc dân sự theo trình tự sơ thẩm của Tòa án, đảm bảo bản án ban hành khách quan, giúp Tòa án thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Trong khi đó mức hỗ trợ đối với Hội thẩm nhân dân khi tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử sơ thẩm các vụ án theo Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 là thấp, hiện tại không còn phù hợp với thực tiễn; giá cả, chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Với tính chất phức tạp, nguy hiểm của các vụ án, thường xuyên gây áp lực đến tâm lý của những người tham gia xét xử trong đó có Hội thẩm nhân dân. Mặt khác, khi tham gia xét xử vụ án, các Hội thẩm nhân dân phải sắp xếp thời gian, công việc, tự túc phương tiện cá nhân, xăng xe đến trụ sở Tòa án để nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử nhiều lần và không có chế độ hỗ trợ nào khác. 
Qua tham khảo kinh nghiệm một số địa phương chi hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội thẩm nhân dân như sau: Tỉnh Nghệ An chi bằng 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng; tỉnh Quảng Ninh chi 200.000 đồng/người/ngày; tỉnh Hải Dương chi 180.000 đồng/01 người/01 vụ án; tỉnh Lạng Sơn chi 90.000đ/người/ngày (tối đa không quá 05 ngày/người/vụ).
Từ căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, để kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp trong công tác xét xử của Tòa án trong giai đoạn mới, việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động và nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án đối với Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026 là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích
Việc ban hành Nghị quyết là cơ sở pháp lý để tổ chức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân cùng Tòa án thực hiện nhiệm vụ xét xử sơ thẩm các vụ án, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững kỷ cương, pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Quan điểm 
Nghị quyết được xây dựng bảo đảm theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
1. Phạm vi điều chỉnh
 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố tham gia nghiên cứu hồ sơ và xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024-2026.
2. Đối tượng áp dụng
- Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang;

- Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục tiêu 
Nghị quyết là cơ sở để mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố tham gia nghiên cứu hồ sơ và xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024-2026, nhằm động viên, khuyến khích các vị HTND tâm huyết, gắn bó, cống hiến nhiều hơn trong công tác nghiên cứu, xét xử các vụ việc, vụ án.
2. Nội dung chính sách
2.1. Dự thảo Nghị quyết gồm 02 chính sách: 
a) Mức hỗ trợ hỗ trợ kinh phí cho Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, thành phố  tham gia nghiên cứu và xét xử.
b) Hỗ trợ kinh phí sơ kết, tổng kết cho Đoàn hội thẩm nhân dân hàng năm.
2.2. Các nội dung của Nghị quyết được quy định 03 Điều:
- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
- Điều 2: Nội dung và nguồn kinh phí hỗ trợ 
- Điều 3: Tổ chức thực hiện
3. Giải pháp thực hiện 
Căn cứ Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động và nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026 Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh UBND các huyện, thành phố, Tòa án nhân dân huyện, thành phố áp dụng triển khai thực hiện.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 

1.1. Mức hỗ trợ cho Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh tham gia nghiên cứu và xét xử: 200.000 đồng/01 người/01 vụ án. 

Số vụ án có Hội thẩm nhân dân tham gia (dự kiến): 800 vụ/năm (tính chung 02 Hội thẩm tham gia xét xử một vụ). Dự toán kinh phí hỗ trợ 01 năm (800 vụ * 200.000 đồng/01 người * 02 người/vụ) = 320.000.000 đồng.

1.2. Hỗ trợ kinh phí sơ kết, tổng kết, học tập kinh nghiệm hằng năm: Dự trù kinh phí (02 ngày)  = 167.040.000đ. 

Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh mỗi năm = 487.040.000 đồng.


2. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huyện, thành phố 

2.1. Mức hỗ trợ cho Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện tham gia nghiên cứu và xét xử: 150.000 đồng/01 người/01 vụ án. 

Số vụ án có Hội thẩm nhân dân tham gia (dự kiến): 2.700 vụ/năm (tính chung 02 Hội thẩm tham gia xét xử một vụ). Dự toán kinh phí hỗ trợ 01 năm (2.700 vụ * 150.000 đồng/01 người * 02 người/vụ) = 810.000.000 đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện mỗi năm: 810.000.000 đồng.

3. Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương
- Kinh phí hỗ trợ hai cấp mỗi năm = 487.040.000 + 810.000.000 =  1.297.040.000 đồng (Một tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng).

- Kinh phí hỗ trợ cả giai đoạn 2024 - 2026 (03 năm) = 1.297.040.000*3 = 3.891.120.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm chín mươi mốt triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng).
2. Điều kiện đảm bảo thực hiện Nghị quyết 
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Tòa án nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN 

Thời gian dự kiến trình UBND tại kỳ họp tháng 11/2023; HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 12/2023. 
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động và nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 -2026. Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
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